UBND TINH SOC TRANG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

SO KHOA HQC VA CONG NGHE Péc lap - Tw do - Hanh phic
S6: 108 /QP-SKHCN Soc Trang, ngay24  thang 08 nam 2020
QUYET PINH

Vé viéc trao quyén sir dung chi din dia Iy “Vinh Chau”
dung cho san pham hanh tim cia tinh Soc Trang

GIAM POC SO KHOA HQC VA CONG NGHE TINH SOC TRANG

Can ctt Quyét dinh s6 13/2016/QD-UBND ngay 25/5/2016 cua Uy ban nhan
dan tinh Soéc Trang vé viéc quy dinh chtic ning, nhiém vu, quyén han va co céu to
chuc cua Sé Khoa hoc va Cong ngh¢ tinh Soc Trang;

Cin ctr Quyét dinh s6 3454/QD-UBND ngay 02/12/2019 cua Uy ban nhan dan
tinh Séc Trang ban hanh Quy ché quan 1y, sir dung chi dan dia Iy “Vinh Chéu” dung
cho san pham hanh tim cta tinh So6c Trang;

Can cir Quyét dinh sd 144A/QD-SKHCN ngay 17/12/2019 ctua Giam doc So
Khoa hoc va Cong nghé tinh Séc Tring vé viéc ban hanh Quy ché trao quyén sir
dung; quan 1y tem, nhén; kiém soat chat lugng chi dan dia Iy “Vinh Chau” cho san
pham hanh tim cua tinh Soc Tring;

Theo d& nghi ciia Cong ty TNHH Van Thanh va Truéng phong Quan 1y chuyén
nganh, S& Khoa hoc va Cong nghé,

QUYET PINH:
. Pitu 1. Trao quyén sir dung chi din dia Iy “Vinh Chau” dung cho sin
pham hanh tim cia tinh Séc Trang, nhw sau:
1. Chi dan dija ly: VINH CHAU.
2. San pham mang chi dan dia ly: Hanh tim.

_ 3. Tén t6 chic duoc trao quyén sir dung chi dan dia Iy: CONG TY TNHH VAN
THANH.

Ho va tén nguoi dai dién: Ong Van Dién.
4. bia chi: Khém 4, Phuong 1, thi xa Vinh Chau, tinh Séc¢ Trang.

5. Pja chi khu vuc lién két; Phuong 2, xa Lac Hoa, xa Vinh Hai thudc thi xa
Vinh Chau.

6. Dién tich lién két san xult/ san luong dy kién thu mua tinh binh quan trén
mot nam: Dién tich lién két san xuat: 300 ha; San Iugng: 500.000 kg.

7. Thong tin vé san pham mang chi dan dia ly
7.1. Cam quan
- Hinh dang: Hinh tron va hoi thon;

- Mau sac: Mau tim hodc dé nhat;



- V6 cu: Muot;

- Mui: Cay ndng, khong hac;

- Vi: Ngot;

- Puong kinh ct hanh (cm): 4,40 + 0,38;

- BPuong kinh tép hanh (cm): 2,73 + 0,22;

- S6 tép hanh/ct hanh (tép): 3,03 + 0,35;

- D6 chat cu hanh (N): 1,85 £ 0,11.

7.2. Chét luong

- Ham luong duong téng (%): 7,5+0,3;

- Ham luong céac hop chét luu huynh tong sé (mg/100g): > 723,1.
- Bg Brix (%): 11,4 £ 0,66;

- Do am (%): 73,8 + 2,08.

8. Hiéu luc cta thoi han sir dung chi dan dija ly

Tho1 han hiéu 1}.1’0 cua quyén str dung chi dan dija Iy “Vinh ghéu” cho san phém
hanh tim 1a 05 nam ké tir ngay ky van ban cho phép st dung chi dan dia ly.

Diéu 2.
1. Cong ty TNHH Van Thanh

- Pugc phép sir dung du hiéu “Vinh Chau” dung cho san pham hanh tim cua
tinh Sé¢ Trang dugc trinh bay ¢ Phu luc 1 kém theo Quyét dinh nay;

- Puoc thyc hién ,quyén ctia to chtrc st dung chi dan dja 1y dugc trinh bay &
Phu luc 2 kém theo Quyét dinh nay;

- Thuc hién déy dua nghia vu cua to chire st dung chi dan Siia 1y dugc trinh bay
¢ Phu luc 2 kém theo Quyét dinh nay va cac quy dinh khac vé s& hiru tri tué hién
hanh.

2. Trudng Phong Quan 1y chuyén nganh c6 trach nhi¢m phoi hop véi Phong
Kinh t€ thi xd Vinh Chau quan ly, kiém soat chi dan dia ly theo Quy ché va cac quy
dinh vé s& hiru tri tu¢ hién hanh.

Pi¢u 3. Truong Phong Quan ly chuyén nganh, Cong ty TNHH Van Thanh va

cac don vi, cd nhan c6 lién quan can ctr Quyét dinh thi hanh.
——_

Noi nhin: KT. GIAM POC
- Nhu Picu 3;

- S6 NN&PTNT; S¢ Cong Thuong;
- Uy ban nhan dén thi xd Vinh Chau;
- Phong Kinh té thi xa Vinh Chau;

- T6 kiém soat chi dan dia Iy;

- BGD S¢;

- Luu: VT, QLCN.

S& Khea hoc va Cong nghé
_—Tinh Séc Trang



Phu luc 1
Déu hiéu “Vinh Chau” ding cho san phAm hanh tim caa tinh Séc Tring
(Kém theo Quyét dinh sol08 /OD-SKHCN ngay24  thang08 nam 2020
ciia Giam doc S¢ Khoa hoc va Céng nghé tinh Séc Tring)

1. DAu hiéu “Vinh Chau” dung cho sin phim hanh tim ciia tinh Séc
Trang
CAC DAU HIEU “VINH CHAU”

VINH CHAU HANH TiM VINH CHAU

HANH TiM VINH CHAU

LOGO
A Y =
MAU SAC
R: 178 -G: 45-B: 48 R: 190 - G: 49 - B: 144 R:0-G: 155-B: 84
C:0 - M:100 - Y:100 - K:30 C:25 - M:100 - Y:0 - K:0 C:100 - M:0- Y:100 - K:10

2. San pham mang chi dan dia Iy hanh tim Vinh Chau phai sir dung d4u hiéu
“Vinh Chau”, nhu sau:

a. Dau hiéu “Vinh Chau” duoc dit trén nhin hang hoa cua san phém, dat
trén mat trude cia nhan va co kich thude khong nho hon 2/3 kich thude logo riéng
cua to chirc, ca nhan;

b. Str dung dau hiéu “Vinh Chau” theo dung quy dinh vé hinh anh, bé cuc,
kiéu chir, mau chit va mau nén nhu trinh bay ¢ trén;

c. Pbi véi logo chi dan dia 1y hanh tim Vinh Chau, c6 thé lwa chon logo c6
chit bang tiéng Viét hodc tiéng Anh tuy thudc vao thi truong va nhu cau cua to
chtrc, ca nhan;



d. Puogc phep phong to, thu nho phu hop voi bao bi dong goéi nhung khong
dugc thay d6i bd cuc, mau sic, ty 1& hodc bat ky ddu hiéu nao trén dau hiéu “Vinh
Chau” duoc trinh bay ¢ trén;

d. Khi str dung diu hiéu “Vinh Chéu” trén nhan hang hoa san pham thi dég
hiéu d6 phai duoc détqé vi tri trang trong, dé nhan biét va c6 kich thudc phu hop dé
nguoi tiéu dung cé thé doc dugc;

3. Cong ty TNHH Van Thanh dugc phép su dung cac dau hiéu chi din dia Iy
ddng thoi véi logo riéng cta doanh nghiép (néu co).



Phu luc 2
Quyén va nghia vu ciia té chirc
sir dung chi dan dia ly hanh tim Vinh Chiu
(Kem theo Quyeét dinh sol 08 /O0P-SKHCN ngay24 thang08 nam 2020
ciia Gidm doc So Khoa hoc va Céng nghé tinh Séc Tring)

1. Quyén ciia té chire sir dung chi din dia Iy hanh tim Vinh Chau

a. Binh dang vé quyén loi va nghia vu lién quan dén chi dan dia 1y hanh tim
Vinh Chau;

b. Gan chi dan dia 1y trén bao bi cho loai san pham mang chi dan dija 1y do
minh sdn xuat, kinh doanh; dugc st dung chi dan dia 1y kem theo v41 nhan hi¢u
riéng (néu co);

c. Khai thac, st dung va thu huéng cac loi ich phat sinh tir chi dan dia 1y;

d. Yéu cau cac to chirc, ca nhan vi pham cham duat cac hanh vi vi pham dén
chi dan dia ly dugc Nha nudce bao ho;

d. Yéu (iéu cac co quan nha nudc c6 tham quyén bao vé quyén, loi ich hop
phap khi chi dan dia ly b1 vi pham;

e. Pugc tham gia cac chuong trinh quang ba, phat trién chi dan dia 1y theo
hudng dan cua cac co quan, to chirc ¢o6 lién quan.

2. Nghia vu ciia to chirc sir dung chi diin dia Iy hanh tim Vinh Chau

a. Sﬁ dung chinh xac dau hiéu chi dan dia Iy dugc néu tai Phu luc 1 kém
theo Quyét dinh nay;

b. Chi str dung chi dﬁn’dia 1y cho cac san pham hanh tim dap tng quy dinh
néu tai Khoan 7, Di€u 1, Quyét dinh nay;

c. Thuc hién diy du cac quy dinh nghia vu néu tai Phu luc nay va céc quy
dinh khac c6 lién quan nham duy tri bao vé, nang cao chat luong san pham, phat
trién gia trj tai san tri tué dbi voi chi dan dia 1y;

d. Khong thuc hién cac hanh vi sit dung, hinh thirc st dung c6 hodc khong
c6 chi dan dia 1y 1am sai 1éch nhén thirc hodc gdy anh huong dén uy tin va hinh anh
ctia chi dan dia 1y hanh tim Vinh Chau;

d. C6 trach nhiém thong bao dén So Khoa hoc va Cong ngh¢ tinh Séc Trang
dé 1am céc tha tuc thu hdi quyén sir dung chi dan dia 1y néu khong con nhu cau sir
dung chi dan dia 1y;

B Hang nam bao cdo tinh hinh st dung chi dan dia 1y hanh tim Vinh Chau
dén S& Khoa hoc va Cong nghg;

f. Danh kinh phi hoat dong cua doanh nghiép cho viéc sir dung chi dan dia

’

ly.



		2020-08-24T11:00:45+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Phạm Thu Hiền<npthien@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-24T15:35:55+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Dương Vĩnh Hảo<dvhao@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-25T11:13:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-25T11:13:10+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-25T11:13:20+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-25T11:13:28+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-25T11:13:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-25T11:13:45+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-25T11:13:53+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-25T11:14:00+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-25T11:14:07+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-08-25T11:14:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




